
 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TCTK-TTDL Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025 
V/v lập danh sách thôn, tổ dân phố 

chuẩn bị Tổng điều tra nông thôn, 

nông nghiệp năm 2025 
 

 

          Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
 

Để thực hiện công tác phân chia địa bàn điều tra, thu thập thông tin lập 

bảng kê hộ trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, Tổng cục 

Thống kê đề nghị Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn 

là Cục Thống kê) lập danh sách thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc,.. tổ dân 

phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,…(viết gọn là thôn, tổ dân phố) theo 

hướng dẫn đính kèm. 

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 20/02/2025. 

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi, Cục Thống kê liên hệ: Bà 

Đặng Thị Mai Vân, Thống kê viên, Phòng Thiết kế mẫu và Điều tra thống kê, 

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, điện thoại di 

động: 0943 097 922, email: dtmvan@gso.gov.vn. 

Tổng cục Thống kê thông báo để Cục Thống kê thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết); 

- Lãnh đạo Cục TTDL; 

- Lưu: VT, TTDL. 
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Nguyễn Trung Tiến 
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HƯỚNG DẪN LẬP DANH SÁCH THÔN, TỔ DÂN PHỐ  

1. Hướng dẫn lập danh sách thôn, tổ dân phố 

Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã rà soát và lập danh sách tất cả các thôn, 

tổ dân phố theo Mẫu số 01/TĐTNN-THON.  

Danh sách thôn, tổ dân phố gồm các thông tin: Thông tin định danh (tỉnh, 

huyện, xã); mã thôn, tổ dân phố (đánh mã từ 01 đến hết thôn, tổ dân phố trong 

xã/phường/thị trấn theo trật tự địa lý); tên thôn, tổ dân phố; tổng số hộ của từng 

thôn, tổ dân phố; tổ dân phố có hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản không.  

- UBND cấp xã gửi danh sách thôn, tổ dân phố cho Cơ quan thống kê 

cấp huyện. 

- Cơ quan thống kê cấp huyện cập nhật danh sách thôn, tổ dân phố lên 

trang Web điều hành tác nghiệp Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 

tại địa chỉ http://dieuhanhtdtnn2025.gso.gov.vn.  

- Cục Thống kê kiểm tra và duyệt danh sách thôn, tổ dân phố. 

2. Hướng dẫn cập nhật danh sách thôn, tổ dân phố trên trang điều 

hành tác nghiệp 

Bước 1: Đăng nhập vào trang web điều hành tác nghiệp, chọn “Quản lý 

điều tra bảng kê”, chọn “Nhóm phiếu hộ”, chọn “Danh sách và mẫu”, chọn “Danh 

sách thôn”: 

 

 

http://dieuhanhtdtnn2025.gso.gov.vn/
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Bước 2: Tải mẫu danh sách thôn, tổ dân phố, chọn “Tải tệp mẫu”, lập danh 

sách thôn, tổ dân phố theo file mẫu, mỗi huyện 1 file (mỗi xã 1 sheet, tên sheet là 

mã xã với 5 ký tự) như sau: 

 

 

 

Tổ dân phố Tổ dân phố 
Tổ dân phố 



3 

 

Bước 3: Thực hiện cập nhật danh sách thôn lên trang Web điều hành tác 

nghiệp Tổng điều tra, chọn “Import từ Excel”, chọn “Chọn tệp Excel” và chọn 

“Thực hiện Import” như hình sau: 

 

 

 

Lưu ý: Chương trình đưa ra thông báo lỗi, mô tả lỗi và vị trí lỗi khi đọc dữ liệu 

file Excel và nếu các thông báo lỗi chưa được sửa hết thì chương trình không cho 

phép “Lưu lại” file Danh sách thôn, tổ dân phố vừa tải lên. Thông báo lỗi như sau: 

Tổ dân phố 

Tổ dân phố Tổ dân phố 
Tổ dân phố 

Tổ dân phố Tổ dân phố 
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3. Quy định về hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản 

Hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là hộ tham gia ít 

nhất một trong các hoạt động sau: Nông nghiệp, lâm nghiệp, khai thác thủy sản, 

nuôi trồng thủy sản, hoạt động dịch vụ có liên quan hoặc hộ tham gia hoạt động 

nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản hỗn hợp. Cụ thể: 

(1) Hộ tham gia hoạt động nông nghiệp và dịch vụ có liên quan là hộ thỏa 

mãn một trong các điều kiện sau:  

- Hộ có hoạt động trồng/thu hoạch sản phẩm hoặc nhân và chăm sóc giống 

cây hằng năm/cây lâu năm và có sử dụng đất sản xuất nông nghiệp từ 200m
2
 trở lên; 

- Hộ chăn nuôi từ 01 gia súc (trâu/bò/lợn/dê/cừu…) hoặc từ 30 con gia 

cầm
1
 trở lên (không tính nuôi tạm của thương lái

2
) hoặc nuôi vật nuôi khác (đà 

điểu, rắn, thỏ, nhím,…) với mục đích sản xuất hàng hóa; 

- Hộ có hoạt động trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp: hộ có hoạt động trồng trọt 

và chăn nuôi, từng hoạt động không đáp ứng tiêu chí quy mô như quy định ở trên 

nhưng có ít nhất 01 lao động có tổng thời gian tham gia hoạt động trồng trọt và 

chăn nuôi từ 30 ngày (hoặc 240 giờ) trở lên trong năm; 

- Hộ hoạt động dịch vụ nông nghiệp: Hộ cung cấp dịch vụ nông nghiệp 

hoặc có ít nhất 01 lao động chuyên
3
 làm thuê hoạt động trồng trọt, chăn nuôi.  

(2) Hộ tham gia hoạt động lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan là 

hộ thỏa mãn một trong các điều kiện sau:  

                                                           

1
 Không bao gồm gia cầm dưới 7 ngày tuổi. 

2
 Nuôi tạm của thương lái: Là hoạt động chăn nuôi với mục đích chính là chờ để bán lại, nhằm thu lợi nhuận 

thương mại.  
3
 Lao động chuyên là lao động có tổng thời gian lao động quy đổi từ 30 ngày (hoặc 240 giờ) năm trở lên trong năm. 
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- Hộ có hoạt động trồng hoặc chăm sóc rừng hoặc ươm giống cây lâm 

nghiệp và có diện tích đất lâm nghiệp từ 3000 m
2
 trở lên; 

- Hộ có ít nhất 01 lao động chuyên thực hiện dịch vụ lâm nghiệp (chăm 

sóc, bảo vệ rừng,...) hoặc chuyên thực hiện hoạt động khai thác gỗ hoặc khai 

thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ. 

(3) Hộ tham gia hoạt động khai thác thủy sản và nuôi trồng thủy sản là hộ 

thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

- Hộ có hoạt động nuôi trồng các loại thủy sản và có từ 300 m
2
 đất nuôi 

trồng thủy sản trở lên hoặc có lồng bè, bể bồn nuôi thủy sản; 

- Hộ thực hiện hoạt động nuôi giống/ươm giống thủy sản với mục đích sản 

xuất hàng hóa; 

- Hộ có hoạt động khai thác thủy sản (có hoặc không có tàu thuyền khai thác); 

- Hộ có ít nhất 01 lao động chuyên làm thuê hoạt động khai thác, nuôi 

trồng/ươm giống thủy sản. 

 (4) Hộ tham gia hoạt động nuôi yến. 
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TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025 

DANH SÁCH THÔN, TỔ DÂN PHỐ 

STT 
Mã 

tỉnh 

Mã 

huyện 

Mã 

xã 
Tên xã 

Xã thuộc vùng 

nào? 

1.Miền núi 

2. Vùng cao 

3.Đảo 

4.Khác 

Mã thôn, 

tổ dân phố 

Tên thôn, 

tổ dân phố 

Tổng số hộ của 

thôn, tổ dân phố 

Tổ dân phố có hộ tham gia 

hoạt động NLTS không? 

(Đánh dấu “x “nếu Có) 
(Chỉ hỏi với Tổ dân phố) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…          
 

Hướng dẫn ghi biểu: 

Các thôn, tổ dân phố được lập danh sách theo thứ tự vị trí địa lý, từ đầu xã đến cuối xã hoặc theo trật tự bắc, nam, đông, tây. Mỗi thôn, 

tổ dân phố lập trên 1 dòng. 

Cột 1: Số thứ tự được đánh số từ 01 đến hết. 

Cột 2 đến Cột 5: Tên và mã định danh theo Danh mục hành chính (Ví dụ: Mã tỉnh 02, mã huyện 001, mã xã 00031). 

Cột 6: Căn cứ vào các văn bản của Nhà nước để xác định xã thuộc vùng nào: Miền núi/Vùng cao/Đảo hay khác. 

Mẫu số 01/TĐTNN-THON 
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Cột 7: Mã thôn, tổ dân phố ghi theo thứ tự từ 01 đến hết các thôn, tổ dân phố trong một xã/phường/thị trấn; bảo đảm mỗi thôn, tổ dân 

phố chỉ có một mã duy nhất, không được trùng mã thôn, tổ dân phố trong một xã/phường/thị trấn (Ví dụ xã A có 11 thôn được đánh 

mã thôn từ 01 đến 11, xã B có 7 thôn được đánh mã thôn từ 01 đến 07). 

Cột 8: Ghi tên thôn, tổ dân phố. 

Cột 9: Ghi tổng số hộ của thôn, tổ dân phố theo quản lý hành chính trên địa bàn. 

Cột 10:  

- Khu vực nông thôn: Để trống; 

- Khu vực thành thị: Đánh dấu “x” nếu tổ dân phố có từ 01 hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trở lên (tiêu chí 

xác định hộ tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng dẫn tại Mục 3); để trống nếu tổ dân phố không có hộ 

tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 
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